
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Giáo 

sƣ
PGS Tiến sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Ban Quản lý Công trình 1 0 0 0 1 0 0

2 Ban Quản lý Dự án ODA 9 0 2 5 1 1 0

3 Bộ môn Giáo dục Thể chất 18 0 0 2 16 0 0

4 Khoa Công nghệ 152 0 2 27 109 14 0

5 Khoa CNTT và Truyền thông 75 0 4 17 43 11 0

6 Khoa Dự bị Dân tộc 7 0 0 0 7 0 0

7 Khoa Khoa học Chính trị 30 0 0 6 24 0 0

8 Khoa Khoa học Tự nhiên 74 0 6 18 44 6 0

9 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 43 0 1 6 28 8 0

10 Khoa Kinh tế 125 0 9 14 90 12 0

11 Khoa Luật 60 0 1 4 41 14 0

12 Khoa Môi trường và TNTN 53 1 10 9 32 1 0

13 Khoa Ngoại ngữ 82 0 0 12 62 8 0

14 Khoa Nông nghiệp và SHUD 122 4 38 30 47 3 0

15 Khoa Phát triển Nông thôn 31 0 2 1 25 3 0

16 Khoa Sư phạm 121 0 5 27 77 12 0

17 Khoa Thủy sản 57 1 18 16 22 0 0

18 Viện NCPT ĐB Sông Cửu Long 17 0 5 6 5 1 0

19 Viện NC&PT Công nghệ Sinhhọc 21 1 7 5 7 1 0

20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 20 0 0 0 4 16 0

21 Khoa Sau Đại học 2 0 1 0 1 0 0 Kiêm nhiệm

22 Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ 1 0 1 0 0 0 0 Kiêm nhiệm

23 Phòng Đào tạo 3 0 1 0 2 0 0 Kiêm nhiệm

24 Phòng Hợp tác Quốc tế 3 0 2 1 0 0 0 Kiêm nhiệm

25 Phòng Quản lý Khoa học 3 0 3 0 0 0 0 Kiêm nhiệm

26 Phòng Quản trị Thiết bị 1 0 0 0 1 0 0 Kiêm nhiệm

27 Phòng Tài vụ 1 0 0 0 1 0 0 Kiêm nhiệm

28 Phòng Tổ chức - Cán bộ 1 0 0 0 1 0 0 Kiêm nhiệm

29 TT CGCN và Dịch vụ 1 0 1 0 0 0 0 Kiêm nhiệm

30 Trung tâm Công nghệ Phần mềm 12 0 0 1 9 2 0 Kiêm nhiệm

31 TT. ĐB Chất lượng và Khảo thí 3 0 0 2 1 0 0 Kiêm nhiệm

32 Trung tâm Học liệu 1 0 0 0 1 0 0 Kiêm nhiệm

33 Trung tâm Ngoại ngữ 9 0 0 2 7 0 0 Kiêm nhiệm

34 Văn phòng Đảng và các Đoàn thể 2 0 0 0 2 0 0 Kiêm nhiệm

1161 7 119 211 711 113 0
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